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Phụ lục 01 

Kèm theo quyết định số 512/QĐ-BCNYT ký ngày 11/12/2025 

 

ST
T 

Nội dung Đã được phê duyệt Sửa đổi 

1 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi chẩn 
đoán\Hệ thống 
nội soi mật tụy 
ngược dòng 
(ERCP) 

STT Nội dung yêu cầu STT Nội dung yêu cầu 

III Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản III Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản 

 Dao mổ điện cao tần:  Dao mổ điện cao tần: 

 - Có cảm biến bảo vệ rò rỉ dòng điện  - Có đầu ra cách ly hoặc cảm biến bảo vệ 
rò rỉ dòng điện 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 

* 

2 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi chẩn 

STT Nội dung yêu cầu STT Nội dung yêu cầu 

III Chỉ tiêu kỹ thuật III Chỉ tiêu kỹ thuật 

4 Dao mổ điện cao tần  4 Dao mổ điện cao tần  
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đoán\Hệ thống 
nội soi khí, phế 
quản ống mềm 

 - Có cảm biến bảo vệ rò rỉ dòng điện  - Có đầu ra cách ly hoặc cảm biến bảo vệ 
rò rỉ dòng điện 

STT Nội dung yêu cầu 
Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 
STT Nội dung yêu cầu 

Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 hoặc Liên minh Châu 
Âu (EU) 

* 

3 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi phẫu 
thuật\Hệ thống 
phẫu thuật nội 
soi kèm bộ dụng 
cụ nội soi chấn 
thương, chỉnh 
hình 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước OECD hoặc Liên minh 
Châu Âu (EU) 

* 

4 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  
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đặt hệ thống nội 
soi phẫu 
thuật\Hệ thống 
phẫu thuật nội 
soi kèm bộ dụng 
cụ nội soi thần 
kinh, sọ não 

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 hoặc Liên minh Châu 
Âu (EU) 

* 

5 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi phẫu 
thuật\Hệ thống 
phẫu thuật nội 
soi kèm dụng cụ 
cho ổ bụng, lồng 
ngực 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 hoặc Liên minh Châu 
Âu (EU) 

* 

6 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi phẫu 
thuật\Hệ thống 
phẫu thuật nội 
soi kèm dụng cụ 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước OECD hoặc Liên minh 
Châu Âu (EU) 

* 
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cho tạo hình 
hàm mặt  

7 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi chẩn 
đoán\Hệ thống 
nội soi chẩn 
đoán ống soi 
video mềm (10 
ống dạ dày + 5 
ống đại tràng + 1 
ống tá tràng) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 

* 

8 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi chẩn 
đoán\Hệ thống 
nội soi tán sỏi 
đường mật trong 
mổ + 03 dây soi 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 hoặc Liên minh Châu 
Âu (EU) 

* 
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9 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi chẩn 
đoán\Hệ thống 
soi kèm dụng cụ 
cho khám tiết 
niệu 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 hoặc Liên minh Châu 
Âu (EU) 

* 

10 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt hệ thống nội 
soi chẩn 
đoán\Nguồn cắt 
đốt nội soi 
chuyên dụng 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ máy chính: Nhóm các 
nước G7 hoặc Liên minh Châu 
Âu (EU) 

* 


